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Nội dung của IPSAS 24, Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính, 

được trình bày từ đoạn 1 đến đoạn 55. Tất cả các đoạn đều có giá trị như nhau. Cần 

đọc IPSAS 24 trong ngữ cảnh mục tiêu của chuẩn mực, cơ sở kết luận và Lời tựa 

cho Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế. IPSAS 3, Chính sách kế toán, thay 

đổi trong ước tính kế toán và các sai sót cung cấp cơ sở để đơn vị lựa chọn và áp 

dụng các chính sách kế toán trong trường hợp chưa có các hướng dẫn cụ thể. 

 

 



Mục đích 

1. Chuẩn mực này quy định việc so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế 

phát sinh từ thực hiện ngân sách phải được trình bày trong báo cáo tài chính của 

các đơn vị bị bắt buộc hoặc lựa chọn công khai rộng rãi ngân sách được phê duyệt 

của mình, và do đó đơn vị có trách nhiệm giải trình công khai về ngân sách. Chuẩn 

mực này cũng quy định đơn vị phải giải trình về những lý do dẫn đến các chênh 

lệch trọng yếu giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế. Việc tuân thủ với các yêu 

cầu của chuẩn mực này sẽ đảm bảo trách nhiệm giải trình của đơn vị và tăng 

cường tính minh bạch của báo cáo tài chính bằng cách chứng minh (a) sự tuân thủ 

với ngân sách được phê duyệt mà đơn vị có trách nhiệm giải trình công khai và (b) 

kết quả thực hiện ngân sách của đơn vị khi ngân sách và báo cáo tài chính được lập 

trên cùng một cơ sở. 

Phạm vi 

2. Chuẩn mực này áp dụng cho đơn vị lập và trình bày báo cáo tài chính trên 

cơ sở kế toán dồn tích. 

3. Chuẩn mực này áp dụng cho các đơn vị công được yêu cầu hoặc tự nguyện 

công khai ngân sách được phê duyệt của mình.  

4. [Xóa bỏ] 

5. Chuẩn mực này không yêu cầu ngân sách đã được phê duyệt phải được công khai 

rộng rãi, cũng như không yêu cầu báo cáo tài chính phải trình bày thông tin hay 

thực hiện so sánh đối với ngân sách không được công khai rộng rãi. 

6. Trong một số trường hợp, ngân sách được phê duyệt sẽ được tổng hợp để bao quát 

tất cả các hoạt động bị kiểm soát bởi một đơn vị trong lĩnh vực công. Trong những 

trường hợp khác, ngân sách được phê duyệt riêng biệt có thể chỉ công khai cho 

một số hoạt động, nhóm hoạt động hoặc một số đơn vị nhất định nằm trong báo 

cáo tài chính của một chính phủ hoặc đơn vị công khác. Điều này có thể xảy ra (a) 

khi báo cáo tài chính của chính phủ bao gồm các cơ quan hoặc chương trình của 

chính phủ có quyền tự chủ và xây dựng ngân sách riêng cho mình, hoặc (b) khi 

ngân sách chỉ được xây dựng cho khu vực nhà nước thuộc về chính phủ đó. Chuẩn 

mực này áp dụng cho tất cả các đơn vị trình bày báo cáo tài chính khi ngân sách 

phê duyệt cho đơn vị đó, hoặc các bộ phận của đơn vị đó, được công khai rộng rãi. 

Các định nghĩa 

7. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau: 

Cơ sở kế toán là cơ sở kế toán dồn tích hoặc cơ sở kế toán tiền mặt như được 

định nghĩa trong các chuẩn mực kế toán công quốc tế theo cơ sở dồn tích 

hoặc chuẩn mực kế toán công quốc tế theo cơ sở tiền mặt. 

Ngân sách hàng năm là ngân sách được phê duyệt cho một năm. Ngân sách 

hàng năm không bao gồm các ước tính hoặc dự báo đã được công bố cho các 



kỳ sau kỳ ngân sách. 

Phân bổ ngân sách là quyền được cấp bởi một cơ quan lập pháp để phân bổ 

các khoản kinh phí nhằm thực hiện các mục tiêu do cơ quan lập pháp hoặc 

cơ quan có thẩm quyền tương đương quy định. 

Ngân sách được phê duyệt là quyền chi tiêu bắt nguồn từ luật, dự toán phân 

bổ ngân sách, các nghị định của chính phủ và các quyết định khác liên quan 

đến doanh thu hoặc các khoản thu dự tính cho kỳ ngân sách. 

Cơ sở ngân sách là cơ sở kế toán dồn tích hoặc cơ sở kế toán tiền mặt hoặc cơ 

sở kế toán khác được áp dụng trong ngân sách đã được phê duyệt bởi cơ 

quan lập pháp. 

Cơ sở có thể so sánh là số liệu thực tế được trình bày theo cùng một cơ sở kế 

toán, cơ sở phân loại, đối với cùng đơn vị, cho cùng kỳ báo cáo như trong 

ngân sách đã được phê duyệt.  

Ngân sách cuối cùng là ngân sách ban đầu đã được điều chỉnh cho tất cả các 

khoản dự trữ, số mang sang, các khoản chuyển giao, phân bổ, phân bổ bổ 

sung, và các thay đổi khác được phê duyệt bởi cơ quan lập pháp hoặc cơ 

quan có thẩm quyền tương đương cho kỳ ngân sách đó.  

Ngân sách cho nhiều năm là ngân sách được phê duyệt cho hơn một năm. 

Ngân sách cho nhiều năm không bao gồm các ước tính hoặc dự báo đã được 

công bố cho các kỳ sau kỳ ngân sách. 

Ngân sách ban đầu là ngân sách đầu tiên được phê duyệt cho kỳ ngân sách. 

Các thuật ngữ đã được định nghĩa trong các chuẩn mực kế toán công quốc tế 

khác được sử dụng trong chuẩn mực này có cùng nghĩa như trong các chuẩn 

mực đó, và được sao chép lại trong Bản danh sách các thuật ngữ đã được định 

nghĩa đã được xuất bản riêng.  

Ngân sách được phê duyệt 

8. Ngân sách được phê duyệt theo định nghĩa trong Chuẩn mực này phản ánh doanh 

thu hoặc các khoản thu dự tính sẽ phát sinh trong kỳ ngân sách hàng năm hoặc 

nhiều năm dựa vào kế hoạch hiện tại và các điều kiện kinh tế được dự báo trong kỳ 

ngân sách đó, và các chi phí hoặc các khoản chi được phê duyệt bởi một cơ quan 

lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương. Ngân sách được phê duyệt 

không phải là một ước tính tương lai hoặc một dự báo dựa vào các giả định về các 

sự kiện trong tương lai và các hoạt động quản lý có thể xảy ra nhưng không nhất 

thiết được dự kiến là sẽ xảy ra. Tương tự như vậy, ngân sách được phê duyệt 

không phải là thông tin tài chính dự kiến. Thông tin tài chính dự kiến có thể dưới 

dạng một dự báo, một dự đoán hoặc kết hợp cả hai – ví dụ, dự báo cho 1 năm cộng 

với dự đoán cho 5 năm. 

9. Tại một số quốc gia, ngân sách có thể được ghi vào luật trong quá trình phê duyệt. 

Tại một số quốc gia khác, ngân sách có thể được phê duyệt mà không được ghi 



thành luật. Dù quá trình phê duyệt như thế nào thì đặc điểm cốt lõi của ngân sách 

đã được phê duyệt chính là quyền được rút kinh phí từ kho bạc của chính phủ hoặc 

cơ quan tương tự để chi tiêu cho những mục đích đã được xác định và chấp thuận, 

quyền này được cấp bởi một cơ quan lập pháp cao hơn hoặc cơ quan có thẩm 

quyền khác. Ngân sách được phê duyệt thiết lập quyền chi tiêu cho những khoản 

mục cụ thể. Quyền chi tiêu thường được coi là giới hạn pháp lý mà đơn vị phải vận 

hành trong đó. Tại một số quốc gia, ngân sách được phê duyệt mà một đơn vị có 

trách nhiệm giải trình có thể là ngân sách ban đầu, trong khi tại các quốc gia khác 

thì có thể là ngân sách cuối cùng. 

10. Nếu ngân sách không được phê duyệt trước khi bắt đầu kỳ ngân sách thì ngân sách 

ban đầu chính là ngân sách được phê duyệt đầu tiên để áp dụng cho năm ngân sách 

đó. 

Ngân sách ban đầu và ngân sách cuối cùng 

11. Ngân sách ban đầu có thể bao gồm số kinh phí còn lại của các năm trước được tự 

động chuyển sang năm nay theo luật. Ví dụ, các quy trình ngân sách của chính phủ 

tại một số quốc gia bao gồm một điều khoản luật quy định các khoản kinh phí 

được phân bổ cho năm trước được tự động chuyển sang năm nay để thực hiện các 

cam kết của năm trước. Các cam kết bao gồm các khoản công nợ có khả năng phát 

sinh trong tương lai căn cứ vào một hợp đồng hiện tại. Tại một số quốc gia, các 

khoản này có thể được coi là nghĩa vụ hoặc hạn chế, và bao gồm các đơn đặt hàng 

và hợp đồng chưa tất toán trong đó hàng hoá hoặc dịch vụ chưa được nhận. 

12. Khi ngân sách ban đầu không được dự tính đủ để trang trải các nhu cầu chi tiêu 

phát sinh từ các tình huống mới, ví dụ như chiến tranh hoặc thiên tai, thì cần phải 

phân bổ thêm kinh phí. Ngoài ra, có thể có sự thiếu hụt trong doanh thu ngân sách 

trong kỳ, và việc điều chuyển nội bộ giữa các đầu mục hoặc khoản mục ngân sách 

để là cần thiết để đáp ứng những thay đổi trong các ưu tiên tài trợ trong năm tài 

chính. Do vậy, kinh phí được phân bổ cho một đơn vị hoặc một hoạt động có thể 

phải được cắt giảm đi từ số liệu ban đầu của kỳ đó để đảm bảo nguyên tắc tài 

chính. Ngân sách cuối cùng bao gồm tất cả những thay đổi hoặc điều chỉnh đã 

được chấp thuận đó. 

Số liệu thực tế 

13. Chuẩn mực này sử dụng thuật ngữ thực tế hoặc số liệu thực tế để mô tả các số liệu 

phát sinh từ việc thực hiện ngân sách. Tại một số quốc gia, thuật ngữ kết quả ngân 

sách, thực hiện ngân sách hoặc các thuật ngữ tương tự có thể được sử dụng với 

nghĩa tương đương như thực tế hay số liệu thực tế. 

Trình bày so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế 

14. Theo yêu cầu của đoạn 21, đơn vị phải trình bày một bảng so sánh giữa số 

liệu ngân sách mà đơn vị chịu trách nhiệm giải trình với số liệu thực tế bằng 

cách bổ sung thêm một báo cáo tài chính riêng biệt hoặc bổ sung thêm các 

cột ngân sách trong báo cáo tài chính hiện đang được trình bày theo các 



chuẩn mực kế toán công quốc tế. Việc so sánh giữa số liệu ngân sách và số 

liệu thực tế phải trình bày riêng cho mỗi cấp giám sát:  

(a) Số liệu ngân sách ban đầu và ngân sách cuối cùng; 

(b) Số liệu thực tế trên cơ sở có thể so sánh; và 

(c) Giải thích những chênh lệch trọng yếu giữa số liệu ngân sách mà đơn 

vị có trách nhiệm giải trình với số liệu thực tế trong phần thuyết minh, 

trừ khi các diễn giải này đã được bao gồm trong các tài liệu công khai 

khác được phát hành cùng với báo cáo tài chính, và thuyết minh có 

dẫn chiếu tới các tài liệu đó. 

15. Việc trình bày trong báo cáo tài chính về số liệu ngân sách ban đầu, ngân sách 

cuối cùng và số liệu thực tế trên cơ sở có thể so sánh được với ngân sách đã được 

công khai sẽ hoàn tất chu trình giải trình bằng cách cho phép người sử dụng báo 

cáo tài chính có thể xác định liệu các nguồn lực có được tiếp nhận và sử dụng phù 

hợp với ngân sách được phê duyệt hay không. Các khác biệt giữa số liệu thực tế và 

số liệu ngân sách, dù là ngân sách ban đầu hay ngân sách cuối cùng (thường được 

gọi là chênh lệch trong kế toán), cũng có thể được trình bày để đảm bảo tính đầy 

đủ. 

16. Diễn giải về những chênh lệch trọng yếu giữa số liệu thực tế và số liệu ngân sách 

sẽ giúp người sử dụng báo cáo hiểu rõ nguyên nhân của những chênh lệch trọng 

yếu so với ngân sách được phê duyệt mà đơn vị có trách nhiệm giải trình. 

17. Trong nhiều trường hợp, số liệu ngân sách cuối cùng và số liệu thực tế sẽ như 

nhau. Điều này là do việc thực hiện ngân sách được giám sát trong suốt kỳ báo cáo 

và ngân sách ban đầu liên tục được sửa đổi để phản ánh những thay đổi trong các 

điều kiện, tình huống và kinh nghiệm trong suốt kỳ báo cáo. Đoạn 29 của chuẩn 

mực này yêu cầu trình bày lý do thay đổi giữa ngân sách ban đầu và ngân sách 

cuối cùng. Việc trình bày đó, cùng với những thông tin được trình bày theo yêu 

cầu tại đoạn 14 nói trên, sẽ đảm bảo rằng các đơn vị công khai ngân sách được phê 

duyệt phải có trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện cũng như sự tuân thủ của 

đơn vị đối với ngân sách đã được phê duyệt đó. 

18. Trong nhiều trường hợp, số liệu ngân sách cuối cùng và số liệu thực tế sẽ như 

nhau. Điều này là do việc thực hiện ngân sách được giám sát trong suốt kỳ báo cáo 

và ngân sách ban đầu liên tục được sửa đổi để phản ánh những thay đổi trong các 

điều kiện, tình huống và kinh nghiệm trong suốt kỳ báo cáo. Đoạn 29 của chuẩn 

mực này yêu cầu trình bày lý do thay đổi giữa ngân sách ban đầu và ngân sách 

cuối cùng. Việc trình bày đó, cùng với những thông tin được trình bày theo yêu 

cầu tại đoạn 14 nói trên, sẽ đảm bảo rằng các đơn vị công khai ngân sách được phê 

duyệt phải có trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện cũng như sự tuân thủ của 

đơn vị đối với ngân sách đã được phê duyệt đó. 

19. Các báo cáo thảo luận và phân tích quản lý, báo cáo kiểm tra hoạt động hoặc các 

báo cáo công khai khác đưa ra nhận xét về kết quả hoạt động và thành tựu của đơn 

vị trong kỳ báo cáo, bao gồm giải thích về bất kỳ chênh lệch trọng yếu nào so với 



ngân sách, thường được phát hành cùng với báo cáo tài chính. Theo đoạn 14(c) 

của chuẩn mực này, những chênh lệch trọng yếu giữa số thực tế và ngân sách sẽ 

được giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính, trừ khi (a) được trình bày 

trong các báo cáo hoặc tài liệu công khai khác được phát hành cùng với báo cáo tài 

chính và (b) thuyết minh báo cáo tài chính có đề cập đến các báo cáo hoặc tài liệu 

có chứa giải trình này.  

20. Khi ngân sách được phê duyệt chỉ được công khai cho một số đơn vị hoặc một số 

hoạt động nằm trong báo cáo tài chính, các yêu cầu của đoạn 14 sẽ chỉ áp dụng 

cho các đơn vị hoặc các hoạt động được phản ánh trong ngân sách được phê duyệt. 

Nghĩa là ví dụ như khi ngân sách chỉ được lập riêng cho khu vực chính phủ của 

đơn vị báo cáo cho toàn bộ chính phủ, thì các yêu cầu về trình bày thông tin trong 

đoạn 14 chỉ áp dụng với khu vực chính phủ mà thôi. 

Trình bày và công bố thông tin 

21. Đơn vị chỉ được trình bày sự so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế 

bằng cách bổ sung thêm các cột số liệu ngân sách trong báo cáo tài chính khi 

báo cáo tài chính và ngân sách được lập trên cơ sở có thể so sánh. 

22. Việc so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế có thể được trình bày trong 

một báo cáo tài chính riêng (Báo cáo so sánh số liệu ngân sách và thực tế hoặc một 

báo cáo có tiêu đề tương tự) nằm trong bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh theo quy 

định của IPSAS 1. Ngoài ra, khi báo cáo tài chính và ngân sách được lập trên cơ sở 

có thể so sánh – nghĩa là, trên cùng một cơ sở kế toán, cho cùng một đơn vị và 

cùng một kỳ báo cáo, sử dụng cùng một cấu trúc phân loại, thì đơn vị có thể thực 

hiện so sánh bằng cách bổ sung thêm các cột ngân sách vào báo cáo tài chính ban 

đầu hiện đang được trình bày theo các chuẩn mực kế toán công quốc tế. Các cột bổ 

sung này sẽ trình bày số liệu ngân sách ban đầu và số liệu ngân sách cuối cùng, và 

các chênh lệch giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế nếu đơn vị lựa chọn trình 

bày các thông tin này. 

23. Khi báo cáo ngân sách và báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở có thể so 

sánh thì việc so sánh giữa số liệu ngân sách và thực tế được trình bày trong một 

báo cáo riêng. Trong trường hợp này, để đảm bảo người đọc không hiểu sai thông 

tin tài chính được lập trên các cơ sở khác nhau, báo cáo tài chính có thể nêu rõ 

rằng cơ sở ngân sách và cơ sở kế toán là khác nhau và Báo cáo so sánh ngân sách 

và thực tế được lập trên cơ sở ngân sách. 

24. Tại những quốc gia mà ngân sách được lập trên cơ sở dồn tích và được trình bày 

dưới hình thức cả bộ báo cáo tài chính đầy đủ, thì các cột số liệu ngân sách bổ 

sung có thể được thêm vào tất cả các báo cáo tài chính ban đầu theo quy định của 

các chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tại một số quốc gia khác, ngân sách được 

lập trên cơ sở dồn tích có thể chỉ được trình bày dưới hình thức một loại báo cáo 

nhất định trong bộ báo cáo tài chính đầy đủ theo quy định của các chuẩn mực kế 

toán công quốc tế – ví dụ như ngân sách có thể chỉ được trình bày dưới dạng báo 

cáo kết quả hoạt động hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, với thông tin bổ sung được 



cung cấp trong các mục lục hỗ trợ. Trong trường hợp này, các cột ngân sách bổ 

sung có thể chỉ được đưa vào báo cáo tài chính ban đầu mà ngân sách được trình 

bày dưới dạng đó. 

Mức độ tổng hợp 

25. Các tài liệu về ngân sách có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về các hoạt động, 

chương trình hoặc đơn vị cụ thể. Các thông tin chi tiết này thường được tổng hợp 

thành các nhóm thông tin lớn theo đầu mục ngân sách, mục lục ngân sách hoặc 

tiêu đề ngân sách để trình bày cho, và được thông qua bởi cơ quan lập pháp hoặc 

cơ quan có thẩm quyền khác. Việc trình bày thông tin về ngân sách và thực tế nhất 

quán với các đầu mục lớn và các mục lục hoặc tiêu đề ngân sách sẽ đảm bảo rằng 

việc so sánh được thực hiện tại cấp giám sát của cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền khác được nêu trong các tài liệu ngân sách. 

26. IPSAS 3, Chính sách kế toán, thay đổi trong ước tính kế toán và các sai sót quy 

định báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin đáp ứng một số đặc điểm định 

tính, bao gồm các thông tin phải phù hợp với nhu cầu giải trình tính minh bạch và 

ra quyết định của người sử dụng báo cáo, trình bày trung thực tình hình tài chính, 

kết quả hoạt động và các dòng tiền của đơn vị, đáp ứng các đặc điểm định tính 

khác và có tính đến các hạn chế về thông tin trình bày trong báo cáo tài chính mục 

đích chung. 

27. Trong một số trường hợp, thông tin tài chính chi tiết có trong ngân sách được phê 

duyệt có thể cần được tổng hợp để trình bày trong báo cáo tài chính theo các yêu 

cầu của chuẩn mực này. Sự tổng hợp này có thể cần thiết để tránh thông tin bị quá 

tải và để phản ánh các mức độ giám sát của cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền khác. Việc xác định mức độ tổng hợp sẽ cần đến các xét đoán mang 

tính chuyên môn. Các xét đoán đó sẽ được áp dụng trong bối cảnh mục đích của 

chuẩn mực này và các đặc điểm định tính của báo cáo tài chính được trình bày 

trong đoạn 26 nói trên và trong Khung khái niệm đối với báo cáo tài chính mục 

đích chung của các đơn vị trong khu vực công. 

28. Thông tin bổ sung về ngân sách, bao gồm thông tin về các thành tích trong việc 

cung cấp dịch vụ, có thể được trình bày trong các tài liệu khác ngoài báo cáo tài 

chính. Dẫn chiếu từ báo cáo tài chính đến các tài liệu như vậy được khuyến khích, 

đặc biệt để liên kết số liệu ngân sách và số liệu thực tế với số liệu ngân sách phi tài 

chính và các thành tích trong việc cung cấp dịch vụ. 

Các thay đổi từ ngân sách ban đầu đến ngân sách cuối cùng 

29. Đơn vị phải giải thích về các thay đổi nếu có giữa ngân sách ban đầu và ngân 

sách cuối cùng phát sinh do việc phân bổ lại các khoản mục trong ngân sách, 

hoặc phát sinh từ các nhân tố khác: 

(a) Bằng cách giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính; hoặc 

(b) Trong một báo cáo phát hành trước hoặc đồng thời hoặc cùng với báo 

cáo tài chính, và trong phần thuyết minh báo cáo tài chính phải có dẫn 



chiếu tới báo cáo đó. 

30. Ngân sách cuối cùng bao gồm tất cả các thay đổi đã được phê duyệt bởi cơ quan 

lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh ngân sách ban đầu. Để nhất quán 

với quy định của chuẩn mực này, đơn vị trong lĩnh vực công phải giải trình về 

những thay đổi giữa ngân sách ban đầu và ngân sách cuối cùng trong phần thuyết 

minh báo cáo tài chính hay trong một báo cáo phát hành trước hoặc đồng thời 

hoặc cùng với báo cáo tài chính. Nội dung giải trình này phải bao gồm giải trình 

về việc thay đổi do phân bổ lại các khoản mục trong thông số ngân sách ban đầu 

hoặc thay đổi do các nhân tố khác, chẳng hạn như các thay đổi trong toàn bộ thông 

số ngân sách, bao gồm các thay đổi trong chính sách của chính phủ. Các giải trình 

này thường được thực hiện trong các báo cáo thảo luận và phân tích quản lý hoặc 

các báo cáo hoạt động tương tự được phát hành cùng với báo cáo tài chính nhưng 

không phải là một phần của báo cáo tài chính. Các giải trình này cũng có thể được 

bao gồm trong báo cáo kết quả ngân sách do chính phủ phát hành để báo cáo về 

việc thực hiện ngân sách. Trong trường hợp các giải trình này được thực hiện 

trong các báo cáo riêng rẽ với báo cáo tài chính thì phần thuyết minh báo cáo tài 

chính phải có dẫn chiếu tới các báo cáo đó. 

Cơ sở có thể so sánh 

31. Tất cả các so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế phải được trình 

bày trên cơ sở có thể so sánh với ngân sách. 

32. So sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế phải được trình bày trên cùng một 

cơ sở kế toán (dồn tích, tiền mặt hoặc cơ sở khác), cùng một cơ sở phân loại, cho 

cùng đơn vị và kỳ báo cáo như đã áp dụng cho ngân sách được phê duyệt. Điều 

này bảo đảm rằng việc trình bày thông tin về sự tuân thủ với ngân sách trong báo 

cáo tài chính được thực hiện trên cùng cơ sở với chính ngân sách đó. Trong một số 

trường hợp, điều này có nghĩa là phải trình bày so sánh giữa ngân sách và thực tế 

trên một cơ sở kế toán khác, cho một nhóm các hoạt động khác, và theo một hình 

thức trình bày hoặc phân loại khác với báo cáo tài chính. 

33. Báo cáo tài chính hợp nhất các đơn vị và hoạt động chịu sự kiểm soát của đơn vị. 

Như đã đề cập trong đoạn 6, ngân sách riêng biệt có thể được phê duyệt và công 

khai cho từng đơn vị cụ thể hoặc cho các hoạt động nhất định nằm trong báo cáo 

tài chính hợp nhất. Khi điều này xảy ra, các ngân sách riêng rẽ có thể được tổng 

hợp lại để trình bày trong báo cáo tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực này. Việc 

tổng hợp lại không liên quan đến sửa đổi hay điều chỉnh ngân sách đã được phê 

duyệt. Điều này là do chuẩn mực này yêu cầu phải so sánh giữa số liệu thực tế và 

số liệu ngân sách được phê duyệt. 

34. Các đơn vị có thể áp dụng cơ sở kế toán khác nhau cho việc lập báo cáo tài chính 

và cho ngân sách được phê duyệt. Ví dụ như một chính phủ có thể áp dụng cơ sở 

dồn tích cho báo cáo tài chính và cơ sở tiền mặt cho ngân sách. Ngoài ra, ngân 

sách có thể tập trung vào hoặc bao gồm thông tin về các cam kết chi tiêu trong 

tương lai và những thay đổi đối với các cam kết đó, trong khi báo cáo tài chính sẽ 



báo cáo về tài sản, công nợ, tài sản thuần/vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí, 

các thay đổi khác trong tài sản thuần/vốn chủ sở hữu và các dòng tiền. Tuy nhiên, 

đơn vị ngân sách và đơn vị báo cáo tài chính thường là một. Tương tự như vậy, kỳ 

lập ngân sách và cơ sở phân loại áp dụng cho ngân sách thường được phản ánh 

trong báo cáo tài chính. Điều này sẽ đảm bảo rằng hệ thống kế toán ghi chép và 

báo cáo thông tin tài chính theo một cách thức hỗ trợ cho việc so sánh giữa số liệu 

ngân sách và thực tế phục vụ cho các mục đích quản lý và trách nhiệm giải trình, 

ví dụ như cho việc giám sát tiến trình thực hiện ngân sách trong kỳ ngân sách và 

cho việc báo cáo lên chính phủ, công chúng và những người sử dụng báo cáo tài 

chính khác một cách phù hợp và kịp thời. 

35. Tại một số quốc gia, ngân sách có thể được lập trên cơ sở tiền mặt hoặc dồn tích 

phù hợp với hệ thống báo cáo thống kê bao gồm các đơn vị và hoạt động khác với 

các đối tượng được bao gồm trong báo cáo tài chính. Ví dụ, ngân sách được lập để 

tuân thủ với một hệ thống báo cáo thống kê có thể tập trung vào khu vực nhà nước, 

và chỉ bao gồm các đơn vị có hoạt động chủ yếu là thực hiện các các hoạt động cơ 

bản hoặc phi thị trường của chính phủ, trong khi báo cáo tài chính bao gồm tất cả 

các hoạt động chịu sự kiểm soát của chính phủ, bao gồm các hoạt động kinh doanh 

của chính phủ. IPSAS 22, Công khai thông tin tài chính về khu vực nhà nước quy 

định các yêu cầu đối với việc thuyết minh thông tin tài chính về khu vực nhà nước 

của một chính phủ áp dụng cơ sở kế toán dồn tích và lựa chọn công khai thông tin. 

Trong nhiều trường hợp, thông tin trình bày theo quy định của IPSAS 22 sẽ bao 

gồm cùng đơn vị, cùng hoạt động và cơ sở phân loại như được áp dụng trong ngân 

sách lập cho khu vực nhà nước như được định nghĩa trong các mô hình báo cáo 

thống kê. Trong các trường hợp này, việc trình bày thông tin theo quy định của 

IPSAS 22 sẽ hỗ trợ cho việc trình bày thông tin theo yêu cầu của chuẩn mực này. 

36. Trong các mô hình báo cáo thống kê, khu vực nhà nước có thể bao gồm các cấp 

chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tại một số quốc gia, chính phủ có thể 

(a) kiểm soát các cấp chính quyền bang/tỉnh và địa phương, (b) hợp nhất các cấp 

chính quyền trong báo cáo tài chính của mình và (c) xây dựng hoặc yêu cầu phải 

công khai rộng rãi ngân sách được phê duyệt bao gồm tất cả các cấp chính quyền 

đó. Trong những trường hợp này, các yêu cầu của chuẩn mực này sẽ áp dụng đối 

với báo cáo tài chính của các chính phủ đó. Tuy nhiên, khi chính phủ không kiểm 

soát các cấp chính quyền bang/tỉnh và địa phương, báo cáo tài chính của chính 

phủ sẽ không hợp nhất chính quyền bang/tỉnh và địa phương. Thay vào đó, mỗi 

cấp chính quyền sẽ lập báo cáo tài chính riêng rẽ. Các yêu cầu của chuẩn mực này 

chỉ áp dụng đối với báo cáo tài chính của các chính phủ có công khai rộng rãi ngân 

sách được phê duyệt cho các đơn vị và hoạt động mà chính phủ đó kiểm soát. 

Ngân sách cho nhiều năm 

37. Một số chính phủ và đơn vị khác phê duyệt và công khai ngân sách cho nhiều năm 

thay vì ngân sách hàng năm riêng biệt. Thông thường, ngân sách nhiều năm bao 

gồm một loạt các ngân sách hàng năm hoặc mục tiêu ngân sách hàng năm. Ngân 

sách được phê duyệt cho mỗi năm phản ánh việc áp dụng chính sách ngân sách 



gắn liền với ngân sách nhiều năm cho năm đó. Trong một số trường hợp, ngân 

sách nhiều năm cung cấp một sự chuyển tiếp số kinh phí còn lại chưa sử dụng của 

một năm sang các năm tiếp theo.  

38. Các chính phủ và các đơn vị khác có ngân sách nhiều năm có thể áp dụng các 

phương pháp tiếp cận khác nhau để xác định ngân sách ban đầu và ngân sách cuối 

cùng, tùy thuộc vào cách thức thông qua ngân sách. Ví dụ như một chính phủ có 

thể thông qua một kế hoạch ngân sách hai năm một lần bao gồm ngân sách cho hai 

năm được phê duyệt, trong trường hợp này ngân sách được phê duyệt ban đầu và 

cuối cùng cho mỗi năm sẽ được xác định. Nếu số kinh phí còn lại chưa sử dụng 

của năm đầu tiên được phép chuyển sang để sử dụng trong năm thứ hai, thì ngân 

sách ban đầu của năm thứ hai sẽ tăng lên tương ứng với phần được chuyển sang. 

Trong một số trường hợp hãn hữu khi chính phủ thông qua ngân sách hai năm 

hoặc ngân sách nhiều năm khác trong đó không chia rõ ngân sách cho từng năm 

thì cần sử dụng các đánh giá để xác định số ngân sách thuộc về từng năm để xác 

định ngân sách hàng năm cho mục đích của chuẩn mực này. Ví dụ như ngân sách 

được phê duyệt ban đầu và ngân sách cuối cùng của năm đầu tiên trong hai năm sẽ 

bao gồm số kinh phí đầu tư mua sắm được phê duyệt cho cả hai năm đã chi tiêu 

trong năm thứ nhất, cùng với số doanh thu và chi phí phát sinh cho năm đó. Số 

kinh phí còn lại chưa chi tiêu sau năm thứ nhất sẽ được tính vào ngân sách ban đầu 

của năm thứ hai, và ngân sách đó cùng với bất kỳ sửa đổi nào sau đó sẽ hình thành 

nên ngân sách cuối cùng của năm thứ hai. Khi áp dụng ngân sách cho nhiều năm, 

các đơn vị được khuyến khích cung cấp thuyết minh giải trình về mối quan hệ 

giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế trong kỳ ngân sách đó. 

Thuyết minh về cơ sở, kỳ ngân sách và phạm vi ngân sách 

39. Đơn vị phải trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính về cơ sở 

ngân sách và cơ sở phân loại áp dụng trong ngân sách được phê duyệt. 

40. Có thể có sự khác biệt giữa cơ sở kế toán (tiền mặt, dồn tích hoặc cơ sở khác) được 

sử dụng để lập và trình bày ngân sách với cơ sở kế toán áp dụng trong báo cáo tài 

chính. Các khác biệt này có thể xảy ra khi hệ thống kế toán và hệ thống ngân sách 

bao gồm những thông tin dựa trên những quan điểm khác nhau – ngân sách có thể 

tập trung vào các luồng tiền, hoặc các luồng tiền và những cam kết nhất định, 

trong khi báo cáo tài chính báo cáo về các luồng tiền và các thông tin dồn tích. 

41. Hình thức và hệ thống phân loại áp dụng trong việc trình bày ngân sách được phê 

duyệt cũng có thể khác biệt với hình thức áp dụng trong báo cáo tài chính. Ngân 

sách được phê duyệt có thể phân loại các khoản mục theo cùng một cơ sở như 

được áp dụng trong báo cáo tài chính, ví dụ như theo bản chất kinh tế (chi phí 

nhân viên, chi phí tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ, v.v.), hoặc theo chức năng (y 

tế, giáo dục, v.v.). Ngoài ra, ngân sách có thể phân loại các khoản mục theo các 

chương trình cụ thể (ví dụ như xóa bỏ đói nghèo hoặc kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm) hoặc các bộ phận chương trình có liên quan đến kết quả thực hiện các mục 

tiêu (ví dụ như số sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình giáo dục đại học hoặc 

các ca phẫu thuật do dịch vụ cấp cứu của bệnh viện thực hiện), khác với cách phân 



loại được áp dụng trong báo cáo tài chính. Thêm vào đó, một ngân sách thường 

xuyên cho các hoạt động liên tục (ví dụ như y tế hoặc giáo dục) có thể được phê 

duyệt riêng rẽ với ngân sách cho hoạt động đầu tư (ví dụ như đầu tư xây dựng cơ 

bản hạ tầng hoặc nhà cửa). 

42. IPSAS 1 yêu cầu đơn vị trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính các 

thông tin về cơ sở lập báo cáo tài chính và các chính sách kế toán quan trọng đã áp 

dụng. Việc trình bày thông tin về cơ sở ngân sách và cơ sở phân loại áp dụng cho 

việc lập và trình bày ngân sách được phê duyệt sẽ giúp người sử dụng báo cáo 

hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa thông tin ngân sách và thông tin kế toán được trình 

bày trong báo cáo tài chính. 

43. Đơn vị phải trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính về kỳ ngân sách 

được phê duyệt. 

44. Báo cáo tài chính được trình bày ít nhất hàng năm. Các đơn vị có thể được phê 

duyệt ngân sách cho mỗi năm hoặc cho nhiều năm. Việc trình bày thông tin về kỳ 

ngân sách được phê duyệt khi kỳ ngân sách khác với kỳ kế toán áp dụng cho báo 

cáo tài chính sẽ giúp người sử dụng báo cáo hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa số liệu 

ngân sách và ngân sách so sánh với báo cáo tài chính. Việc trình bày về kỳ ngân 

sách được phê duyệt khi kỳ ngân sách trùng với kỳ báo cáo tài chính cũng đóng 

vai trò xác nhận hữu ích, đặc biệt tại những quốc gia nơi phải lập báo cáo ngân 

sách và báo cáo tài chính giữa niên độ. 

45. Các đơn vị bao gồm trong ngân sách được phê duyệt phải được nêu rõ trong 

phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

46. Các chuẩn mực kế toán công quốc tế yêu cầu các đơn vị phải lập và trình bày báo 

cáo tài chính hợp nhất tất cả các nguồn lực do đơn vị kiểm soát. Ở cấp độ chính 

phủ, báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán công quốc tế sẽ bao 

gồm tất cả các đơn vị phụ thuộc ngân sách và các đơn vị thương mại trong lĩnh 

vực công do chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên, như đã đề cập trong đoạn 35, ngân 

sách được lập phù hợp với các mô hình báo cáo thống kê có thể không bao gồm 

các hoạt động được thực hiện trên cơ sở thương mại hoặc thị trường của chính 

phủ. Để nhất quán với yêu cầu của đoạn 31 thì số liệu ngân sách và số liệu thực tế 

phải được trình bày theo một cơ sở có thể so sánh. Việc trình bày thông tin về các 

đơn vị được bao gồm trong ngân sách sẽ cho phép người sử dụng báo cáo xác định 

được mức độ phụ thuộc của các hoạt động của đơn vị vào ngân sách, và sự khác 

biệt giữa các đơn vị được bao gồm trong ngân sách với các đơn vị được phản ánh 

trong báo cáo tài chính. 

Đối chiếu giữa số liệu thực tế trên cơ sở có thể so sánh và số liệu trong 

báo cáo tài chính 

47. Khi báo cáo tài chính và ngân sách không được lập trên cơ sở có thể so sánh 

thì số liệu thực tế được trình bày trên một cơ sở có thể so sánh với ngân sách 

theo quy định tại đoạn 31 phải được đối chiếu với các số liệu thực tế được 



trình bày trong báo cáo tài chính dưới đây, trong đó phải nêu rõ bất kỳ khác 

biệt nào về cơ sở, thời gian và đơn vị:  

(a) Tổng doanh thu, tổng chi phí, và các dòng tiền thuần từ hoạt động 

chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong trường hợp ngân 

sách áp dụng cơ sở dồn tích; hoặc  

(b) Các dòng tiền thuần từ hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt 

động tài chính trong trường hợp ngân sách áp dụng một cơ sở khác 

với cơ sở dồn tích.  

 Việc đối chiếu được trình bày trên báo cáo so sánh với ngân sách hoặc trong 

phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

48. Các chênh lệch giữa số liệu thực tế được xác định theo cơ sở có thể so sánh với 

ngân sách và số liệu thực tế được ghi nhận trong báo cáo tài chính có thể được 

phân loại như sau:  

(a) Chênh lệch về cơ sở, phát sinh khi ngân sách được phê duyệt được lập trên 

một cơ sở khác với cơ sở kế toán. Ví dụ như khi ngân sách được lập trên cơ 

sở tiền mặt hoặc tiền mặt sửa đổi và báo cáo tài chính được lập trên cơ sở 

dồn tích; 

(b) Chênh lệch về thời gian, phát sinh khi kỳ ngân sách khác với kỳ báo cáo 

phản ánh trong báo cáo tài chính; và 

(c) Chênh lệch về đơn vị, phát sinh khi ngân sách không bao gồm một số 

chương trình hoặc các đơn vị là một phần được phản ánh trong báo cáo tài 

chính. 

Ngoài ra còn có các chênh lệch về hình thức hoặc hệ thống phân loại được áp dụng 

cho việc trình bày báo cáo tài chính và ngân sách. 

49. Việc đối chiếu theo yêu cầu của đoạn 47 của chuẩn mực này sẽ cho phép đơn vị 

hoàn thành tốt hơn nghĩa vụ giải trình của mình bằng các xác định các nguyên 

nhân chênh lệch chủ yếu giữa số liệu thực tế trên cơ sở ngân sách và số liệu thực tế 

được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Chuẩn mực này không ngăn cấm việc đối 

chiếu mỗi dòng tổng chính và tổng con, hoặc mỗi loại khoản mục được trình bày 

trong sự so sánh giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế, với các số liệu tương 

đương trong báo cáo tài chính. 

50. Đối với một số đơn vị áp dụng cùng một cơ sở kế toán để trình bày các tài liệu về 

ngân sách và báo cáo tài chính thì chỉ cần phải xác định các chênh lệch giữa số 

liệu thực tế trong ngân sách và số liệu tương đương trong báo cáo tài chính. Điều 

này sẽ xảy ra khi ngân sách (a) được lập cho cùng kỳ, (b) bao gồm cùng đơn vị, và 

(c) áp dụng cùng một hình thức trình bày với báo cáo tài chính. Trong các trường 

hợp này, việc đối chiếu là không cần thiết phải thực hiện. Đối với các đơn vị áp 

dụng cùng một cơ sở kế toán cho ngân sách và báo cáo tài chính, thì có thể có khác 

biệt trong hình thức trình bày, đơn vị báo cáo, hoặc kỳ báo cáo; ví dụ như ngân 



sách được phê duyệt có thể áp dụng hình thức phân loại hoặc trình bày khác với 

báo cáo tài chính, có thể chỉ bao gồm các hoạt động phi thương mại của đơn vị, 

hoặc có thể là ngân sách cho nhiều năm. Việc đối chiếu là cần thiết khi có khác 

biệt về cách trình bày, thời gian hoặc đơn vị giữa ngân sách và báo cáo tài chính 

được lập theo cùng một cơ sở kế toán. 

51. Đối với các đơn vị áp dụng cơ sở kế toán tiền mặt (hoặc cơ sở tiền mặt điều chỉnh 

hoặc cơ sở dồn tích điều chỉnh) cho việc trình bày ngân sách và áp dụng cơ sở dồn 

tích cho báo cáo tài chính, thì các dòng tổng lớn được trình bày trong báo cáo tài 

chính và so sánh thực tế sẽ được đối chiếu với các luồng tiền thuần của hoạt động 

chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đã được trình bày trong báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ được lập theo quy định của IPSAS 2, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

52. Việc trình bày thông tin so sánh với kỳ trước theo yêu cầu của chuẩn mực 

này là không bắt buộc. 

53. Chuẩn mực này yêu cầu sự so sánh giữa số liệu thực tế và ngân sách phải được bao 

gồm trong báo cáo tài chính của các đơn vị đã công khai rộng rãi ngân sách được 

phê duyệt của mình. Chuẩn mực này không yêu cầu việc trình bày sự so sánh giữa 

số liệu thực tế của kỳ trước với ngân sách của kỳ trước, cũng không yêu cầu các 

giải trình liên quan về chênh lệch giữa số liệu thực tế và ngân sách của kỳ trước 

phải được bao gồm trong báo cáo tài chính của kỳ này. 

Ngày hiệu lực 

54. Chuẩn mực này được áp dụng để lập báo cáo tài chính hàng năm cho kỳ kế 

toán bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2009. Các đơn vị được khuyến khích áp 

dụng sớm hơn. Đơn vị cần công bố thông tin nếu áp dụng chuẩn mực này cho 

kỳ báo cáo bắt đầu trước ngày 01/01/2009.  

54A. Đoạn 55 đã được sửa đổi do IPSAS 33, Lần đầu áp dụng các IPSAS dựa trên 

cơ sở dồn tích ban hành tháng 01/2015. Đơn vị cần áp dụng các sửa đổi này 

với báo cáo tài chính năm bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Các đơn vị 

được phép áp dụng sớm hơn. Nếu đơn vị áp dụng chuẩn mực số 33 cho năm 

tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 thì các sửa đổi này cũng phải 

được áp dụng cho kỳ báo cáo đó. 

54B. Đoạn 26 đã được sửa đổi do Bản cải tiến các IPSAS 2015 được ban hành 

tháng 4/2016. Đơn vị cần áp dụng các sửa đổi này với báo cáo tài chính năm 

bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Các đơn vị được khuyến khích áp dụng 

sớm hơn. Nếu đơn vị áp dụng các sửa đổi này cho kỳ báo cáo bắt đầu trước 

ngày 01/01/2017 thì đơn vị cần nêu rõ điều này. 

54C. Đoạn 4 đã bị xoá bỏ và đoạn 3 và đoạn 46 đã được sửa đổi do Khả năng áp 

dụng các IPSAS ban hành tháng 04/2016. Đơn vị cần áp dụng các sửa đổi này 

cho báo cáo tài chính năm bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018. Các đơn vị 

được khuyến khích áp dụng sớm hơn. Nếu đơn vị áp dụng các sửa đổi này 

cho kỳ báo cáo bắt đầu trước ngày 01/01/2018 thì cần phải nêu rõ điều này. 



55. Khi đơn vị áp dụng kế toán trên cơ sở dồn tích như được định nghĩa trong IPSAS 

33, Lần đầu áp dụng các IPSAS dựa trên cơ sở dồn tích cho mục đích lập báo cáo 

tài chính sau ngày có hiệu lực của chuẩn mực này, Chuẩn mực này được áp dụng 

cho báo cáo tài chính năm được lập vào hoặc sau ngày áp dụng các IPSAS.  

 

 



Cơ sở kết luận 

Cơ sở kết luận này kèm theo, nhưng không phải là một phần của IPSAS 24. 

Phạm vi của chuẩn mực 

BC1. Chương trình hội tụ với các chuẩn mực IFRS của IPSASB là một phần quan trọng 

trong chương trình làm việc của IPSASB. Chính sách của IPSASB là hội tụ các 

IPSAS trên cơ sở dồn tích với các IFRS do IASB ban hành khi có các nội dung 

phù hợp với các đơn vị trong lĩnh vực công.  

BC2. Tại nhiều quốc gia, các cơ quan lập pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu 

các đơn vị trong lĩnh vực công, dù là chính phủ hoặc một đơn vị thuộc chính phủ 

phải công khai ngân sách được phê duyệt cho đơn vị đó. Việc công bố thông tin 

này được yêu cầu vì lợi ích minh bạch của chính phủ. Trong một số trường hợp, 

một chính phủ hoặc một đơn vị của chính phủ không chịu sự bắt buộc của cơ quan 

lập pháp hoặc cơ quan khác có thẩm quyền mà lại tự nguyện lựa chọn công khai 

rộng rãi ngân sách được phê duyệt. Chuẩn mực này áp dụng cho các chính phủ 

hoặc đơn vị của chính phủ đã công khai rộng rãi ngân sách được phê duyệt mà đơn 

vị đó chịu trách nhiệm giải trình.  

BC3. Ngân sách được phê duyệt phản ánh những khía cạnh tài chính trong các kế hoạch 

của chính phủ cho giai đoạn sắp tới, và phản ánh quyền chi tiêu của chính phủ đối 

với những hoạt động được tài trợ bởi ngân sách. Việc báo cáo kết quả thực hiện 

ngân sách đối với những kế hoạch tài chính đó sẽ tăng cường tính minh bạch của 

báo cáo tài chính, và là một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ giải 

trình của các đơn vị được yêu cầu hoặc tự nguyện công khai ngân sách. Việc trình 

bày sự so sánh giữa ngân sách và số liệu thực tế trong báo cáo tài chính sẽ mang 

lại những thông tin tài chính trợ giúp cho người sử dụng báo cáo có thể đánh giá 

được liệu các nguồn lực có được thu về đúng như dự kiến và được sử dụng theo 

ngân sách đã được phê duyệt bởi cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền 

hay không. Chuẩn mực này sử dung thuật ngữ thực tế hoặc số liệu thực tế để chỉ 

kết quả của việc thực hiện ngân sách. Tại một số quốc gia, các thuật ngữ kết quả 

ngân sách, thực hiện ngân sách hoặc các thuật ngữ tương tự có thể được sử dụng 

với nghĩa tương đương như thực tế hoặc số liệu thực tế. 

BC4. Nhiều chính phủ và các đơn vị thuộc chính phủ công khai rộng rãi ngân sách đã 

báo cáo về số liệu thực tế so với số liệu ngân sách trong báo cáo tài chính của 

mình. Các đơn vị này cũng bao gồm giải trình về các chênh lệch trọng yếu giữa 

thực tế và ngân sách (a) trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, hoặc (b) trong 

các báo cáo thảo luận và phân tích quản lý hoặc các báo cáo tương tự, hoặc (c) 

trong báo cáo thực hiện ngân sách hoặc các báo cáo tương tự được phát hành cùng 

với báo cáo tài chính. Đối với các chính phủ và đơn vị thuộc chính phủ này, sự so 

sánh giữa ngân sách và thực tế nhìn chung được thực hiện ở cấp độ giám sát phê 

duyệt bởi cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự, và giải trình về 

các chênh lệch trọng yếu được thực hiện khi ngân sách bị vượt quá. IPSASB cho 

rằng việc trình bày này là phù hợp, và đã ban hành chuẩn mực này để củng cố cho 



việc trình bày này, và để yêu cầu tất cả các đơn vị đã công khai rộng rãi ngân sách 

được phê duyệt của mình phải áp dụng. 

BC5. Chuẩn mực này không yêu cầu các đơn vị phải công khai ngân sách được phê 

duyệt cũng như đặt ra các quy định về trình bày cụ thể đối với ngân sách được 

công khai rộng rãi. Điều đó không thuộc phạm vi của chuẩn mực này. Tuy nhiên, 

IPSASB đã chỉ ra rằng trong tương lai Hội đồng sẽ xem xét liệu có cần phải xây 

dựng một chuẩn mực kế toán công quốc tế để giải quyết các vấn đề này hay 

không. 

Nhu cầu phải có một chuẩn mực kế toán công quốc tế 

BC6. IPSAS 1 giải thích rằng mục đích của báo cáo tài chính bao gồm việc trình bày 

thông tin để thực hiện nghĩa vụ của đơn vị (a) phải giải trình về các vấn đề như 

tình hình tài chính kết quả hoạt động, và các luồng tiền, và (b) nhằm cung cấp 

thông tin hữu ích để đánh giá hoạt động của đơn vị về mặt chi phí dịch vụ, hiệu 

quả và thành tựu của đơn vị. IPSAS 1 cũng lưu ý rằng báo cáo tài chính có thể 

cung cấp cho người sử dụng những thông tin về sự tuân thủ của đơn vị với các vấn 

đề ví dụ như ngân sách đã được phê duyệt.  

BC7. Trước khi ban hành chuẩn mực này, IPSAS 1 khuyến khích nhưng không yêu cầu 

báo cáo tài chính phải bao gồm sự so sánh giữa số liệu thực tế và số liệu ngân sách 

khi báo cáo tài chính và ngân sách được lập trên cùng một cơ sở. Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp, một đơn vị có thể công khai ngân sách được lập và trình bày 

theo một cơ sở khác với báo cáo tài chính, và muốn trình bày sự so sánh giữa số 

liệu thực tế và ngân sách trong báo cáo tài chính. IPSAS 1 không hướng dẫn về 

các thông tin chi tiết cần được trình bày hoặc cách thức trình bày trong các trường 

hợp đó. Hội đồng chuẩn mực kế toán công quốc tế cho rằng các chuẩn mực kế 

toán công quốc tế cần giải quyết các vấn đề này. 

BC8. Chuẩn mực này áp dụng khi một đơn vị được yêu cầu hoặc tự nguyện công khai 

rộng rãi ngân sách được phê duyệt của mình. Quan điểm của IPSASB cho rằng 

trong những trường hợp này, ý định và ảnh hưởng của cơ quan lập pháp hoặc cơ 

quan có thẩm quyền tương tự, hoặc hành động tự nguyện của đơn vị là rất rõ ràng 

– đơn vị có trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện ngân sách và sự tuân thủ đối 

với ngân sách. IPSASB cũng cho rằng việc trình bày thông tin về ngân sách và 

thực tế là một bộ phận cần thiết trong việc thực hiện nghĩa vụ giải trình của các 

đơn vị đó, và các yêu cầu nhằm đảm bảo việc trình bày hợp lý trong báo cáo tài 

chính cần được đề ra trong một chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

BC9. Việc áp dụng các yêu cầu của chuẩn mực này đối với việc trình bày so sánh giữa 

số liệu thực tế và ngân sách khi báo cáo tài chính và ngân sách được lập theo cùng 

một cơ sở sẽ tăng cường hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ giải trình của đơn vị đối 

với kết quả hoạt động của mình. Việc áp dụng các yêu cầu của chuẩn mực này khi 

ngân sách và báo cáo tài chính được lập theo các cơ sở khác nhau sẽ củng cố vai 

trò của báo cáo tài chính trong việc thực hiện nghĩa vụ giải trình của đơn vị về sự 

tuân thủ đối với ngân sách được phê duyệt. 



BC10. IPSASB đã xem xét việc nên yêu cầu hay khuyến khích tất cả các đơn vị trong lĩnh 

vực công, trừ [các đơn vị kinh doanh bằng vốn nhà nước] (thuật ngữ trong ngoặc 

vuông đã không còn được sử dụng từ khi ban hành Khả năng áp dụng các IPSAS 

tháng 4/2016), công khai rộng rãi ngân sách được phê duyệt của mình và tuân thủ 

với các yêu cầu của chuẩn mực này. IPSASB đã ghi nhận rằng mục đích của 

chuẩn mực này không nhằm quy định liệu ngân sách được phê duyệt có phải công 

khai hay không, và nhất trí rằng không nên áp đặt yêu cầu này đối với các đơn vị 

hoặc thêm vào các nội dung khuyến khích hiện tại cho đến khi Hội đồng xem xét 

kỹ hơn về vai trò của mình đối với việc thiết lập các quy định trong việc báo cáo 

ngân sách. IPSASB cũng đã ghi nhận rằng các đơn vị trong lĩnh vực công không 

công khai rộng rãi ngân sách được phê duyệt cũng không bị ngăn cấm áp dụng các 

yêu cầu của chuẩn mực này nếu các đơn vị đó lựa chọn áp dụng. 

So sánh với ngân sách được phê duyệt 

BC11. Chuẩn mực này quy định việc trình bày số liệu ngân sách ban đầu và ngân sách 

cuối cùng với số liệu thực tế trên một cơ sở có thể so sánh được với số liệu ngân 

sách. Điều này tăng cường tính tuân thủ của trách nhiệm giải trình đề ra trong 

IPSAS 1. Người sử dụng báo cáo tài chính sẽ có khả năng xác định các khác biệt 

giữa số liệu ngân sách ban đầu và/hoặc ngân sách cuối cùng với các số liệu thực tế 

tương đương (thường được gọi là “các chênh lệch” trong kế toán) cho mỗi cấp 

giám sát của cơ quan lập pháp được trình bày. 

BC12. Chuẩn mực này yêu cầu giải thích về các chênh lệch trọng yếu (dù là chênh lệch 

dương hoặc âm) giữa số liệu thực tế và số liệu ngân sách bằng cách giải trình trong 

thuyết minh báo cáo tài chính, trừ khi các giải trình này đã được bao gồm trong 

các tài liệu công bố rộng rãi khác được phát hành cùng với báo cáo tài chính. Quan 

điểm của IPSASB cho rằng việc trình bày các thông tin này sẽ tăng cường tính 

minh bạch của báo cáo tài chính, và nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị 

đã công khai ngân sách. Việc giải trình về những chênh lệch đó có thể được bao 

gồm trong các báo cáo thảo luận và phân tích quản lý, báo cáo hoạt động, báo cáo 

thực hiện ngân sách hoặc các báo cáo tương tự phát hành cùng với báo cáo tài 

chính. IPSASB cho rằng khi giải trình được bao gồm trong các báo cáo trên, và 

thuyết minh báo cáo tài chính có dẫn chiếu tới các báo cáo đó thì không nhất thiết 

phải lặp lại các giải trình này trong báo cáo tài chính. 

Trình bày về ngân sách ban đầu và ngân sách cuối cùng 

BC13. Ngân sách được lập trước kỳ báo cáo, và việc phát sinh các thảm họa thiên tai 

hoặc các thay đổi về điều kiện chính trị và kinh tế có thể yêu cầu phải sửa đổi ngân 

sách đã được phê duyệt ban đầu trong kỳ báo cáo. Tại một số quốc gia, thẩm 

quyền sửa đổi (với những hạn chế nhất định) thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hoặc các chức danh tương tự. Tại một số quốc gia khác, các sửa đổi phải được cơ 

quan lập pháp thông qua. Khi các sửa đổi này được phê duyệt bởi các cơ quan có 

thẩm quyền phù hợp thì chúng sẽ tạo thành ngân sách cuối cùng của kỳ báo cáo. 

IPSASB cho rằng việc trình bày thông tin về ngân sách ban đầu và ngân sách cuối 



cùng là cần thiết để đảm bảo rằng người sử dụng báo cáo tài chính nhận thức rõ về 

bản chất và mức độ của những thay đổi đã được phê duyệt trong kỳ báo cáo đối 

với ngân sách ban đầu. 

BC14. Các sửa đổi đối với ngân sách ban đầu có thể bắt nguồn từ việc thay đổi chính 

sách, bao gồm các thay đổi trong ưu tiên của chính phủ trong kỳ báo cáo, hoặc từ 

các điều kiện kinh tế không dự báo trước được. IPSASB cho rằng việc trình bày 

các lý do cho việc thay đổi giữa ngân sách đầu tiên và ngân sách cuối cùng trong 

kỳ báo cáo, bao gồm cả các thay đổi do việc phân bổ lại các khoản mục thuộc 

ngân sách hoặc thay đổi do các nhân tố khác, là cần thiết trong việc thực hiện 

nghĩa vụ giải trình, và sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho việc phân tích ảnh hưởng 

tài chính của việc thay đổi điều kiện kinh tế và chính sách. Các diễn giải này có 

thể được bao gồm trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hay trong một báo cáo 

phát hành trước hoặc đồng thời hoặc cùng với báo cáo tài chính. Như đã đề cập ở 

trên về các giải trình đối với chênh lệch ngân sách, IPSASB cho rằng khi giải trình 

được bao gồm trong trong các báo cáo trên, và thuyết minh báo cáo tài chính có 

dẫn chiếu tới các báo cáo đó thì không nhất thiết phải lặp lại các giải trình này 

trong báo cáo tài chính. 

Việc vận dụng cơ sở ngân sách và đối chiếu giữa cơ sở ngân sách và cơ sở kế toán 

BC15. Các đơn vị có thể áp dụng các cơ sở kế toán khác nhau cho việc trình bày báo cáo 

tài chính và cho ngân sách được phê duyệt. Cụ thể là một số đơn vị áp dụng cơ sở 

kế toán dồn tích để lập báo cáo tài chính nhưng lại áp dụng cơ sở kế toán tiền mặt 

cho ngân sách. Các khác biệt giữa cơ sở ngân sách và báo cáo tài chính cũng có 

thể phát sinh về mặt thời gian, đơn vị hoặc cơ sở phân loại. 

BC16. Chuẩn mực này yêu cầu việc so sánh giữa số liệu ngân sách và thực tế phải được 

trình bày trên cùng cơ sở (hình thức, thuật ngữ, cơ sở ngân sách và phân loại) và 

cho cùng đơn vị và thời gian như áp dụng cho ngân sách được phê duyệt. Điều này 

là cần thiết để cho phép báo cáo tài chính thể hiện mức độ thực tế được sử dụng 

phù hợp với ngân sách đã được phê duyệt chính thức. Điều này sẽ đảm bảo việc 

trình bày thông tin được thực hiện trên cơ sở có thể so sánh, và báo cáo tài chính 

đó phản ánh sự tuân thủ với ngân sách đã được duyệt. Theo đó, khi có sự khác biệt 

về cơ sở, thời gian và đơn vị thì các số liệu trong báo cáo tài chính phải được tính 

toán lại để có thể so sánh với ngân sách đã được phê duyệt. 

BC17. Để cho phép người sử dụng báo cáo tài chính xác định mối quan hệ giữa ngân sách 

và báo cáo tài chính một cách tốt hơn, chuẩn mực này quy định khi báo cáo tài 

chính và ngân sách không được lập trên một cơ sở có thể so sánh thì số liệu thực tế 

theo cơ sở ngân sách phải được đối chiếu với số liệu tương đương trong báo cáo 

tài chính, trong đó chỉ rõ bất kỳ chênh lệch nào về mặt cơ sở, thời gian và đơn vị. 

Nếu ngân sách và báo cáo tài chính được lập trên cùng một cơ sở thì việc đối chiếu 

này là không cần thiết. 

Trình bày về thông tin ngân sách và thực tế 

BC18. Chuẩn mực này cho phép thông tin ngân sách và thực tế được trình bày trên một 



báo cáo riêng, hoặc trên một cột ngân sách bổ sung vào báo cáo tài chính hiện tại 

chỉ khi ngân sách và báo cáo tài chính được lập trên một cơ sở có thể so sánh. Sự 

linh hoạt trong phương pháp trình bày cho phép các đơn vị trình bày so sánh theo 

cách thức đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng báo cáo, trong khi vẫn duy 

trì sự nổi bật từ việc đưa các thông tin này vào báo cáo tài chính. Việc trình bày 

theo cột ngân sách bổ sung không được phép thực hiện khi báo cáo tài chính và 

ngân sách được lập trên các cơ sở kế toán khác nhau nhằm đảm bảo rằng sự so 

sánh giữa số liệu ngân sách và thực tế được trình bày trên một cơ sở có thể so sánh 

được. 

Áp dụng lần đầu 

BC19. Chuẩn mực này được IPSASB ban hành tháng 12/2006. Chuẩn mực này không 

yêu cầu được áp dụng cho đến kỳ báo cáo bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2009. Việc 

hoãn áp dụng này nhằm mang lại khoảng thời gian đủ để các đơn vị xây dựng và 

sắp xếp để các thủ tục, thời gian và phạm vi báo cáo tài chính và ngân sách của 

mình tương đồng với nhau. Việc áp dụng chuẩn mực này sớm hơn được khuyến 

khích. 

BC20. IPSASB đã xem xét liệu có cần miễn giảm thực hiện chuẩn mực này trong vòng 2 

năm kể từ lần đầu tiên áp dụng các chuẩn mực kế toán công quốc tế hay không, 

nhưng cuối cùng đã cho rằng sự miễn giảm đó là không cần thiết. Điều này là do 

các đơn vị sẽ đánh giá và tính toán việc áp dụng các yêu cầu của chuẩn mực này 

vào thời gian lần đầu tiên áp dụng tất cả các chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

Miễn giảm đổi với yêu cầu trình bày số liệu so sánh 

BC21. Chuẩn mực này không yêu cầu báo cáo tài chính của kỳ hiện tại phải bao gồm so 

sánh số liệu thực tế của kỳ trước với số liệu ngân sách của kỳ trước, cũng không 

yêu cầu việc giải trình về các chênh lệch giữa số liệu thực tế và ngân sách của kỳ 

trước phải được bao gồm trong báo cáo tài chính của kỳ hiện tại. 

BC22. Trọng tâm của chuẩn mực này là hỗ trợ việc thực hiện nghĩa vụ giải trình của đơn 

vị về sự tuân thủ của đơn vị đối với ngân sách được phê duyệt của kỳ báo cáo hiện 

tại. Nhiều yêu cầu giải trình thông tin của chuẩn mực này có thể được trình bày 

trong các tài liệu khác phát hành cùng với báo cáo tài chính, nhưng không phải 

một phần của báo cáo tài chính. IPSASB e ngại rằng yêu cầu trình bày thông tin so 

sánh của kỳ trước sẽ làm thông tin bị quá tải và dẫn đến một hệ thống các yêu cầu 

báo cáo quá phức tạp, và không mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng báo cáo 

tài chính 

Việc sửa đổi IPSAS 24 là do tài liệu Khả năng áp dụng các IPSAS của IPSASB ban 

hành tháng 04/2016 

BC23. IPSASB ban hành Khả năng áp dụng các IPSAS vào tháng 4/2016. Thông báo này 

sửa đổi các nội dung liên quan trong tất cả các chuẩn mực khác như sau: 

(a) Xoá bỏ các đoạn chuẩn mực về khả năng áp dụng các chuẩn mực kế toán 



công quốc tế với “các đơn vị trong lĩnh vực công không phải là các đơn vị 

kinh doanh sử dụng vốn nhà nước” khỏi phần phạm vi của các chuẩn mực; 

(b) Thay thế thuật ngữ “đơn vị kinh doanh sử dụng vốn nhà nước” thành “các 

đơn vị thương mại trong lĩnh vực công” khi phù hợp; và 

(c) Sửa đổi đoạn 10 của Lời tựa cho Hệ thống các IPSAS bằng cách đưa ra 

miêu tả về các đơn vị trong lĩnh vực công công mà các chuẩn mực kế toán 

được thiết kế để áp dụng. 

Lý do của các thay đổi này đã được trình bày trong Cơ sở kết luận trong IPSAS 1. 

Các ví dụ minh họa 

Các ví dụ này kèm theo, nhưng không phải một phần của IPSAS 24. 

Báo cáo so sánh số liệu ngân sách và thực tế 

Của Chính phủ XX, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20XX 

Ngân sách trên cơ sở tiền mặt 

(Phân loại chi tiêu theo chức năng) 

Lưu ý: Cơ sở ngân sách và cơ sở kế toán khác nhau. Báo cáo so sánh ngân sách và thực tế 

này được lập trên cơ sở ngân sách. 

 Số liệu ngân sách 
Số liệu thực 

tế trên cơ sở 

có thể so 

sánh 

*Chênh lệch: 

Ngân sách 

cuối cùng và 

thực tế (đơn vị tiền tệ) Ban đầu Cuối cùng 

CÁC KHOẢN THU     

Tiền thu từ thuế X X X X 

Tiền thu từ các thỏa thuận viện trợ     

Các tổ chức quốc tế X X X X 

Các khoản viện trợ khác X X X X 

Tiền thu từ gốc vay X X X X 

Tiền thu từ thanh lý nhà máy và thiết bị X X X X 

Tiền thu từ hoạt động thương mại X X X X 



 Số liệu ngân sách 
Số liệu thực 

tế trên cơ sở 

có thể so 

sánh 

*Chênh lệch: 

Ngân sách 

cuối cùng và 

thực tế (đơn vị tiền tệ) Ban đầu Cuối cùng 

Các khoản thu khác X X X X 

Tổng thu X X X X 

     

CÁC KHOẢN CHI     

Y tế (X) (X) (X) (X) 

Giáo dục (X) (X) (X) (X) 

Trật tự an toàn xã hội (X) (X) (X) (X) 

An sinh xã hội (X) (X) (X) (X) 

Quốc phòng (X) (X) (X) (X) 

Nhà ở và tiện nghi cộng đồng (X) (X) (X) (X) 

Giải trí, văn hóa và tôn giáo (X) (X) (X) (X) 

Kinh tế (X) (X) (X) (X) 

Các khoản chi khác (X) (X) (X) (X) 

Tổng chi (X) (X) (X) (X) 

     

CHÊNH LỆCH THU/(CHI) THUẦN X X X X 

 
 

* Cột “Chênh lệch…” là không bắt buộc. Tuy nhiên có thể bao gồm sự so sánh giữa thực tế và ngân sách ban đầu 

hoặc ngân sách cuối cùng, trong đó nêu rõ thông tin so sánh. 



Phương pháp trình bày theo cột bổ sung 

Của Chính phủ YY, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20XX 

Cả ngân sách năm và báo cáo tài chính đều áp dụng cơ sở dồn tích 

(Chỉ minh hoạt cho báo cáo kết quả hoạt động. Việc trình bày tương tự có thể áp 

dụng cho các báo cáo tài chính khác.) 

Thực tế 

20XX-1 (đơn vị tiền tệ) 

Thực tế 

20XX 

Ngân sách 

cuối cùng 

20XX 

Ngân sách 

ban đầu 

 20XX 

*Chênh lệch: 

Ngân sách ban 

đầu và thực tế 

 Doanh thu     

X Thuế X X X X 

X Phí, lệ phí, các khoản phạt X X X X 

X Doanh thu từ giao dịch trao đổi X X X X 

X Các khoản chuyển giao từ các 

chính phủ khác  
X X X X 

X Doanh thu khác X X X X 

X Tổng doanh thu X X X X 

      
 Chi phí     

(X) Lương và phúc lợi nhân viên (X) (X) (X) (X) 

(X) Viện trợ và các khoản chi 

chuyển giao khác 
(X) (X) (X) (X) 

(X) Nguyên vật liệu, công cụ tiêu 

hao 
(X) (X) (X) (X) 

(X) Chi phí khấu hao/hao mòn (X) (X) (X) (X) 

(X) Chi phí khác (X) (X) (X) (X) 

(X) Chi phí tài chính (X) (X) (X) (X) 



Thực tế 

20XX-1 (đơn vị tiền tệ) 

Thực tế 

20XX 

Ngân sách 

cuối cùng 

20XX 

Ngân sách 

ban đầu 

 20XX 

*Chênh lệch: 

Ngân sách ban 

đầu và thực tế 

(X) Tổng chi phí (X) (X) (X) (X) 

      

X Thặng dư từ các đơn vị liên kết X 
X 

X X 

      
X Thặng dư/(thâm hụt) trong 

kỳ 
X 

X 
X X 

 Đóng góp cho:     

X  Chủ sở hữu của đơn vị 

kiểm soát 

X X X X 

X  Cổ đông thiểu số  X X X X 

X  X X X X 

 

 

 

 

* Cột “Chênh lệch…” là không bắt buộc. Tuy nhiên có thể bao gồm sự so sánh giữa thực tế và ngân sách ban đầu 

hoặc ngân sách cuối cùng, trong đó nêu rõ thông tin so sánh. 



Trích đoạn từ trình bày thuyết minh—của Chính phủ X 

(Chính phủ X trình bày ngân sách được phê duyệt của mình trên cơ sở tiền mặt và báo cáo 

tài chính trên cơ sở dồn tích.) 

1. Ngân sách được phê duyệt trên cơ sở tiền mặt và phân loại theo chức năng. Ngân 

sách được phê duyệt cho năm tài khóa từ ngày 01/01/20XX đến ngày 

31/12/20XX, và bao gồm tất cả các đơn vị trong khu vực nhà nước. Khu vực nhà 

nước bao gồm tất cả các đơn vị được xác định là các cơ quan thuộc chính phủ 

trong thuyết minh số xx (được lập theo IPSAS 35, Báo cáo tài chính hợp nhất.)  

2. Ngân sách ban đầu được phê duyệt bởi cơ quan lập pháp vào ngày (…), và số phân 

bổ thêm XXX nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai đã được cơ quan lập pháp 

thông qua vào ngày (…) do trận động đất ở miền Bắc vào ngày (…). Mục tiêu và 

chính sách của ngân sách ban đầu cũng như các điều chỉnh sau đó được trình bày 

trong Báo cáo hoạt động và ngân sách phát hành cùng với báo cáo tài chính. 

3. Chi tiêu thực tế vượt quá ngân sách là 15% (so với ngân sách ban đầu là 25%) cho 

y tế do các khoản chi tiêu y tế vượt quá mức được phê duyệt phát sinh từ hậu quả 

của trận động đất. Không có chênh lệch trọng yếu nào khác giữa ngân sách được 

phê duyệt cuối cùng và chi tiêu thực tế. 

4. Cơ sở ngân sách và cơ sở kế toán khác nhau. Báo cáo tài chính của toàn chính phủ 

được lập trên cơ sở dồn tích, áp dụng cách phân loại theo bản chất chi phí trong 

báo cáo kết quả hoạt động. Báo cáo tài chính là báo cáo hợp nhất, trong đó bao 

gồm tất cả các đơn vị chịu kiểm soát, gồm cả các đơn vị thương mại trong lĩnh vực 

công, cho năm tài chính từ ngày 01/01/20XX đến 31/12/20XX. Báo cáo tài chính 

khác với ngân sách được phê duyệt trên cơ sở tiền mặt và chỉ đề cập đến khu vực 

nhà nước, không bao gồm các đơn vị thương mại trong lĩnh vực công và một số 

đơn vị và hoạt động phi thị trường nhất định của chính phủ. 

5. Số liệu trong báo cáo tài chính đã được tính toán lại từ cơ sở dồn tích sang cơ sở 

tiền mặt, và phân loại lại theo chức năng để trình bày trên cùng cơ sở với ngân 

sách cuối cùng được phê duyệt. Ngoài ra, các điều chỉnh đối với số liệu trong báo 

cáo tài chính đối với các khác biệt về thời gian gắn liền với việc phân bổ liên tục 

cũng như các khác biệt về đơn vị trình bày (các đơn vị thương mại trong lĩnh vực 

công) đã được thực hiện để thể hiện số liệu thực tế trên cơ sở có thể so sánh được 

với ngân sách cuối cùng. Các điều chỉnh này được trình bày trong bảng sau đây. 

6. Việc đối chiếu giữa số liệu thực tế trên cơ sở có thể so sánh được trình bày trong 

Báo cáo so sánh số liệu thực tế và ngân sách và số liệu thực tế trong Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20XX được trình bày dưới 

đây. Báo cáo tài chính và tài liệu ngân sách được lập cho cùng kỳ. Có sự khác biệt 

về đơn vị: ngân sách được lập cho khu vực nhà nước trong khi báo cáo tài chính 

hợp nhất tất cả các đơn vị chịu sự kiểm soát của chính phủ. Ngoài ra còn có sự 

khác biệt về cơ sở lập: ngân sách được lập trên cơ sở tiền mặt trong khi báo cáo tài 

chính được lập trên cơ sở dồn tích. 



 

Hoạt động 

chính 

Hoạt 

động tài 

chính 

Hoạt 

động đầu 

tư 

Tổng 

cộng 

Số liệu thực tế trên cơ sở 

có thể so sánh được trình 

bày trong Báo cáo so sánh 

số liệu thực tế và ngân 

sách  

X X X X 

Chênh lệch về cơ sở X X X X 

Chênh lệch về thời gian - - - - 

Chênh lệch về đơn vị X X X X 

Số liệu thực tế trong Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ 

X X X X 

(Bảng đối chiếu này có thể được trình bày trong Báo cáo so sánh số liệu thực tế và ngân sách hoặc trong phần 

thuyết minh giải trình.) 

 

 



Sự trình bày thuyết minh được khuyến khích: Ngân sách hai năm trên cơ sở tiền 

mặt—Của Chính phủ B cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20XX  

(đơn vị tiền tệ) 

Ngân 

sách hai 

năm ban 

đầu 

Ngân 

sách 

mục tiêu 

cho năm 

thứ nhất 

Ngân 

sách sửa 

đổi cho 

năm thứ 

nhất 

Thực tế 

năm thứ 

nhất 

trên cơ 

sở có thể 

so sánh 

Số dư 

còn lại 

cho năm 

thứ hai 

sách 

mục tiêu 

cho năm 

thứ hai 

Ngân 

sách sửa 

đổi cho 

năm thứ 

hai 

Thực tế 

năm thứ 

nhất 

trên cơ 

sở có thể 

so sánh 

*Chênh 

lệch: Ngân 

sách và 

thực tế 

trong kỳ 

ngân sách 

CÁC KHOẢN 

THU 

         

Thu từ thuế X X X X X X X X X 

Thu từ các thỏa 

thuận viện trợ 

X X X X X X X X X 

Thu từ gốc vay X X X X X X X X X 

Thu từ bán nhà 

máy và thiết bị 

X X X X X X X X X 

Thu từ các hoạt 

động thương mại 

         

Các khoản thu 

khác 

X X X X X X X X X 

Tổng thu X X X X X X X X X 

          

CÁC KHOẢN 

CHI 

         

Y tế (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Giáo dục (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 



(đơn vị tiền tệ) 

Ngân 

sách hai 

năm ban 

đầu 

Ngân 

sách 

mục tiêu 

cho năm 

thứ nhất 

Ngân 

sách sửa 

đổi cho 

năm thứ 

nhất 

Thực tế 

năm thứ 

nhất 

trên cơ 

sở có thể 

so sánh 

Số dư 

còn lại 

cho năm 

thứ hai 

sách 

mục tiêu 

cho năm 

thứ hai 

Ngân 

sách sửa 

đổi cho 

năm thứ 

hai 

Thực tế 

năm thứ 

nhất 

trên cơ 

sở có thể 

so sánh 

*Chênh 

lệch: Ngân 

sách và 

thực tế 

trong kỳ 

ngân sách 

Trật tự an toàn xã 

hội 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

An sinh xã hội  (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Quốc phòng (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Nhà ở và tiện 

nghi cộng đồng 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Giải trí, văn hóa 

và tôn giáo 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Kinh tế (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Các khoản chi 

khác 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Total payments (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

CHÊNH LỆCH 

THU/(CHI) 

THUẦN 

X X X X X X X X X 
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